
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 17 tháng 12 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP
PHỦ KETT LZ-373

Model: LZ-373

Tồn kho: 79

- Phương pháp đo: Sử dụng cả cảm ứng
điện từ và phương pháp dòng xoáy
- Ứng dụng: Lớp phủ không từ tính trên nền
kim loại đen và lớp phủ cách điện trên nền
kim loại màu
- Tầm đo: Điện từ: 0-2500µm hoặc 99.0mils
- Dòng xoáy: 0-1200µm hoặc 47.0mils
- Độ chính xác: <50 µm ± 1 µm, 50 µm đến
<1000 vm ± 2%, ≥ 1000 µm ± 3%
- Độ phân giải: <100 µm, 0.1 µm; ≥ 100
µm, 1 µm
- Phù hợp tiêu chuẩn: Cảm ứng điện từ:JIS
K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401 / ISO
2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO
19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D
7091-5
- Dòng xoáy: JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS
H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO
19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5
- Bộ nhớ dữ liệu: Khoảng. 39,000 points
- Bộ nhớ ứng dụng: 50 loại đường cong hiệu
chỉnh điện từ, 50 loại đường cong hiệu
chỉnh dòng xoáy.
- Đầu dò: loại áp suất không đổi một điểm
(LEP-J, LHP-J)
- Định dạng hiển thị: kỹ thuật số (LCD chiếu
hậu, đơn vị hiển thị nhỏ nhất 0,1 mm)
- Đầu ra: PC hoặc đầu ra máy in ngoài
(RS-232C)
- Nguồn điện: pin 1.5V ("AA" loại Alkaline)
x4
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- Công suất tiêu thụ: 80 mW (khi đèn nền
TẮT)
- Tuổi thọ pin; 100 giờ (hoạt động liên tục,
đèn nền OFF)
- Môi trường hoạt động: 0-40°C
- Chức năng: 16 loại chức năng nội bộ
- Kích thước và trọng lượng: 75 (W) x 145
(D) x 31 (H) mm, 0,34 kg 
- Phụ kiện: Lá hiệu chuẩn, Chất nền kim loại
đen, Chất nền nhôm, Hộp đựng, Pin  1.5V
("AA" loại Alkaline) x 4
- Tùy chọn: Lá hiệu chuẩn (độ dày khác với
những phụ kiện có sẵn như phụ kiện tiêu
chuẩn), Thước đo LW- 990
- Hãng: Kett
- Xuất xứ: Nhật
- Bảo hành: 12 Tháng.

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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